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DỰ THẢO GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

GIAI ĐOẠN 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
	TT
	Địa bàn
	Giá đất đề xuất (đồng/m2)

	I
	Huyện Bác Ái
	

	1
	Đường trung tâm huyện Bác Ái (Đoạn từ khu trung tâm hành chính huyện đến Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái).
	297.000

	2
	Đường quy hoạch A13 tiếp giáp Quốc lộ 27B.
	106.000

	3
	Đường Km 17 – Quốc lộ 27B đến ngã 3 Phước Chính. 
	152.000

	4
	Đường giáp kè xã Phước Đại (Đường dọc bờ kè Sông Sắt giáp Quốc lộ 27B).
	106.000

	II
	Huyện Ninh Hải
	

	II.1
	Các tuyến đường đã có giá tại Quyết định số 14, đề xuất điều chỉnh giá
	

	1
	Đường Đầm Nại, thị trấn Khánh Hài: Bảng giá: 1.500.000 đồng/m²; Kết quả trúng đấu giá năm 2021 (trung bình): 17.243.000 đồng/m².
	2.700.000

	2
	Khu Tái định cư Cầu Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải: Bảng giá (Đường D3): 2.000.000 đồng/m²; Kết quả trúng đấu giá năm 2022 (trung bình Đường D3): 16.957.000 dong/m².
	3.600.000

	3
	Khu Tái định cư xã Hộ Hải (Khu quy hoạch dân cư thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải): Bảng giá (Đường N2): 500.000 đồng/m²; Kết quả trúng đấu giá năm 2021 (trung bình Đường N2): 5.000.000 đồng/m².
	900.000

	4
	Khu quy hoạch dân cư thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải: Bảng giá: Đường D1: 285.000 đồng/m²; Đường N1, N2: 250.000 đồng/m²; Giá khởi điểm để đấu giá năm 2022: Đường D1: 9.132.000 đồng/m²; Đường N2: 5.000.000 đồng/m².
	

	
	- Đường D1
	513.000

	
	- Đường N1, N2
	450.000

	5
	Khu quy hoạch dân cư Vũng Bèo, xã Phương Hải: Bảng giá: 250.000 đồng/m² - 300.000 đồng/m²; Thực tế chuyển nhượng giá cao hơn 05 lần so bảng giá.
	

	
	- Các lô bám đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường ≥ 6m
	540.000

	
	- Các lô bám đường quy hoạch còn lại
	450.000

	6
	Tuyến đường Cầu Đồng Nha - hết địa phận xã Phương Hải: 410.000 đồng/m², thực tế chuyển nhượng giá cao hơn 06 lần so với bảng giả. 
	738.000

	7
	Tuyến Đoạn từ Cầu số 1 - Ngã ba tỉnh lộ 704 kéo dài (Đài liệt sỹ xã Phương Hải): 320.000 đồng/m². Thực tế chuyển nhượng giá cao hơn 4,6 lần so bảng giá.
	576.000

	8
	Đất ở thôn Phương Cựu 1, thôn Phương Cựu 2, thôn Phương Cựu 3 xã Phương Hải giá thấp, thực tế chuyển nhượng giá cao hơn 05 lần so bảng giá. Đất nông nghiệp xã Phương Hải vị trí 1,2,3,4 giá thấp, thực tế chuyển nhượng giá cao hơn 1,5 lần so bảng giá. Đất nông nghiệp dọc trên tuyến Kênh mương Bà Xoài, thực tế chuyển nhượng giá từ 80 triệu - 200 triệu/1.000 m² đề nghị vị trí 1.
	211.000

	II.2
	Các tuyến đường chưa có giá tại Quyết định số 14, đề xuất bổ sung
	

	9
	Đường Nguyễn Trác - khu phố Khánh Sơn 1, TT Khánh Hải; 
	630.000

	10
	Đường bờ kè phía Nam dọc khu dân cư thôn Khánh Nhơn 1; 
	290.000

	11
	Tuyến đường Vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ Tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải).
	

	12
	Các tuyến đường Điện gió Đầm Nại chưa có bảng giá đất, thực tế chuyển nhượng giá từ 80 triệu - 200 triệu/1.000m²
	

	13
	Các khu quy hoạch dân cư chưa có trong bảng giả đất gồm: Khu quy hoạch Chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (gồm: Khu A2, khu A3, khu A4, khu A5, khu C2) thị trấn Khánh Hải; 
	

	14
	Khu quy hoạch Khu dân cư Ba Bồn, thị trấn Khánh Hải; 
	1.800.000

	15
	Khu quy hoạch Khu dân cư Thành Sơn, xã Xuân Hải; 
	198.000

	16
	Khu quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Phương Hải.
	

	
	- Đường QH 16m (4-8-4)
	211.000

	
	- Đường QH 13m (3-7-3)
	190.000

	
	- Đường QH 12m (3-7-2)
	190.000

	
	- Đường QH 10m (2-6-2)
	169.000

	
	- Đường QH 7m (1,5-4-1,5)
	148.000

	III
	Huyện Ninh Sơn
	

	III.1
	Thị trấn Tân Sơn
	

	1
	Tuyến đường Hà Huy Tập - khu phố 3;
	1.620.000

	2
	Tuyến đường Ngô Gia Tự- khu phố 8;
	1.080.000

	3
	Tuyến đường Ninh Sơn đi Tà Năng 
	2.880.000

	4
	Tuyến đường D12 – khu phố 2, 3, 4;
	1.620.000

	5
	Tuyến đường D3 -  khu phố 2, 3, 4;
	2.880.000

	6
	Các thửa đất giáp bờ kè sông Ông.
	

	7
	Các thửa đất tiếp giáp đường quy hoạch còn lại tại khu quy hoạch dân cư (ao) sau nhà trẻ hoa hồng.
	

	8
	Tuyến đường D4 - khu phố 2, 3, 4, 8
	1.080.000

	9
	Giáp Quốc lộ 27B – Giáp địa phận xã Lương Sơn (tỉnh lộ 705)
	1.620.000

	III.2
	Xã Quảng Sơn:
	

	1
	Tuyến đường Phạm Văn Đồng, chiều dài 1,8 km 
	403.000

	2
	Tuyến đường N3 – thôn Thạch Hà;
	403.000

	3
	Tuyến đường D3 – thôn Thạch Hà.
	403.000

	4
	Tuyến đường Tân Sơn đi Tà Năng (đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn)
	2.016.000

	5
	Tuyến đường từ Thạch Hà – Triệu Phong và N6 đi Quốc lộ 27
	792.000

	III.3
	Xã Hòa Sơn:
	

	1
	Tuyến đường khu trung tâm cụm xã Hòa Sơn (tỉnh lộ 709, đoạn từ cây xăng Nguyệt Hạnh đến cầu Hòa Sơn)
	259.000

	2
	Các tuyến đường còn lại trong khu trung tâm cụm xã Hòa Sơn.
	137.000

	III.4
	Xã Lâm Sơn:
	

	1
	Khu dân cư Lập Lá – Lâm Sơn;
	158.000

	2
	Tuyến đường Nam Sakai;
	158.000

	3
	Tuyến đường thôn Lâm Hòa.
	

	4
	Quốc lộ 27, đoạn giáp Nhà máy thủy điện Đa Nhim – hết địa phận xã Lâm Sơn
	1.092.000

	5
	Tuyến đường Lâm Sơn – Phước Hòa
	

	6
	Từ Quốc lộ 27 đến đường vào NMTĐ Hạ Sông Pha 2
	158.000

	7
	Đường vào NMTĐ Hạ Sông Pha 2 đến Phước Hòa
	158.000

	8
	Tuyến đường vùng lõi Lâm Phú
	158.000

	III.5
	Xã Lương Sơn: 
	

	1
	Tuyến đường tỉnh lộ 709.
	202.000

	III.6
	Xã Ma Nới
	

	1
	Đoạn đường từ trường PTDTBT THCS Phan Đình Phùng đến Trạm quản lý bảo vệ rừng thôn Tà Nôi, thuộc tuyến đường từ thị trấn Tân Sơn đi Ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	125.000

	IV
	Huyện Ninh Phước
	

	IV.1
	Thị trấn Phước Dân
	

	1
	Khu quy hoạch dân cư Tám Ký
	

	2
	Khu quy hoạch dân cư Bình Thành 
	630.000

	3
	Khu quy hoạch dân cư Nam Cầu Phú Quý
	630.000

	4
	Khu quy hoạch dân cư quy hoạch Chung Mỹ 1
	630.000

	5
	Khu quy hoạch dân cư quy hoạch Bầu Trũng 
	900.000

	6
	Khu quy hoạch dân cư quy hoạch xã cũ
	900.000

	7
	Khu quy hoạch dân cư Bầu Lăng
	

	a
	Đường QH 8m
	630.000

	b
	Đường QH 6,5m
	504.000

	8
	Khu QH Hợp tác xã Phú Quý
	

	
	- Đường Huỳnh Tấn Phát
	900.000

	
	- Đường QH 7m
	720.000

	9
	Khu QH Sau lưng huyện đội
	630.000

	10
	Khu dân cư Ao cá Bình Quý
	630.000

	IV.2
	Xã An Hải:
	

	1
	Khu quy hoạch dân cư Tà Đe 
	554.000

	2
	Khu quy hoạch dân cư Ba Tàu
	528.000

	3
	Khu quy hoạch tái định cư Long Bình
	554.000

	4
	Khu quy hoạch dân cư Lò đường 
	554.000

	5
	Đoạn cầu đập tràn ngăn mặn thuộc xã An Hải
	554.000

	IV.3
	Xã Phước Thuận:
	

	1
	Khu quy hoạch dân cư Cây Cam (Thuận Hòa)
	370.000

	2
	Khu quy hoạch dân cư Cây Gòn (Hiệp Hòa)
	370.000

	3
	Khu dân dân cư Phước Khánh
	370.000

	4
	Khu dân cư Phước Lợi (Bệnh viện Lao phổi).
	

	IV.3
	Xã Phước Hải:
	

	1
	Khu trung tâm hành chính xã thôn Từ Tâm 1
	

	IV.4
	Xã Phước Sơn:
	

	1
	Khu quy hoạch dân cư Mã Thánh
	370.000

	2
	Khu quy hoạch dân cư Xóm Mới
	370.000

	3
	Khu quy hoạch dân cư Cầu Lầu
	370.000

	4
	Khu quy hoạch dân cư Gò Đất
	370.000

	5
	Khu quy hoạch dân cư Ông Thơ
	370.000

	6
	Khu quy hoạch dân cư Phước Thiện 1.
	370.000

	7
	KDC Đông Bình
	370.000

	IV.5
	Xã Phước Thái:
	

	1
	Điểm dân cư thôn Như Bình
	172.000

	2
	Điểm dân cư thôn Hoài Trung.
	172.000

	IV.6
	Xã Phước Hậu: 
	

	1
	Trường tiểu học Trường Sanh cũ.
	396.000

	IV.7
	Xã Phước Hữu:
	

	1
	Ki ốt chợ Phước Hữu
	

	2
	Khu quy hoạch dân cư Mông Nhuận
	172.000

	3
	Khu quy hoạch dân cư Ông Đồn
	1.716.000

	4
	Khu quy hoạch dân cư Cầu Mới
	

	
	- Đường có độ rộng 8m
	594.000

	
	- Đường quy hoạch còn lại
	528.000

	5
	Khu quy hoạch dân cư Núi Tháp
	

	
	- Đường D1, D2, D3, D4, D5, D6
	124.000

	
	- Đường N1, N2, N3, N12 (8m)
	112.000

	
	- Đường N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12 (4m-6m)
	90.000

	6
	Khu quy hoạch dân cư Ruộng Rẫy
	127.000

	V
	Thuận Nam
	

	1
	Vị trí dọc hai bên tuyến đường 709 đến thôn Trà Nô
	

	
	- Tỉnh lộ 709 (đoạn qua địa bàn xã Phước Ninh)
	187.000

	
	- Tỉnh lộ 709 (đoạn qua địa bàn xã Nhị Hà và xã Phước Hà)
	158.000

	2
	Tuyến đường tỉnh lộ 709 đoạn từ xã Phước Ninh đi xã Phước Hà.
	

	3
	Tuyến đường tỉnh lộ 709B đoạn từ xã Phước Hà đi xã Nhị Hà.
	158.000

	4
	Tuyến đường tỉnh lộ 710 đoạn từ thôn Bầu Ngứ đến đường Tỉnh 701, xã Phước Dinh
	346.000

	5
	Đường nối Cao tốc kết hợp với cảng biển tổng hợp Cà Ná
	

	6
	Tuyến đường Văn Lâm- Sơn Hải
	840.000

	7
	Khu dân cư phục vụ dự án đường Văn Lâm-Sơn Hải; 
	

	
	- Đường 25m (5,5-14-5,5)
	230.000

	
	- Đường 10m (2-6-2)
	207.000

	
	- Đường 9,5m (2-5,5-2)
	207.000

	8
	Khu dân cư sạt lở ven biển Cà Ná; 
	

	
	- Đường QH 22,5m (6-10,5-6)
	936.000

	
	- Đường QH 13m (3-7-3)
	763.000

	
	- Đường QH 11m (2-7-2)
	763.000

	
	- Đường QH 7m (1,5-4-1,5)
	648.000

	
	- Đường QH 4m
	576.000

	9
	Khu Tái định cư của Đường bộ cao tốc Bắc-Nam, xã Nhị Hà.
	

	
	- Đường QH 12m
	317.000

	
	- Đường QH 7m
	288.000

	10
	UBND xã Nhị Hà đề nghị điều chỉnh bảng giá đất ở tại khu quy hoạch trung tâm cụm xã: thành 700.000 đồng/m2 và xã Nhị Hà không thuộc xã miền núi
	

	VI
	Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
	

	1
	Đường nối từ đường Yên Ninh ra biển (vào Khu nghỉ dưỡng Điện lực) phường Mỹ Hải.
	10.440.000

	2
	Tuyến đường Trần Quý Cáp tại khu phố 4 (ranh giới hành chính giữa phường Mỹ Đông và Mỹ Hải), phường Mỹ Hải.
	1.710.000

	3
	Đường nối đường 21 tháng 8 đến Phan Đăng Lưu (hẻm 150 đường 21 tháng 8), phường Phước Mỹ.
	10.800.000

	4
	Các tuyến đường trong khu dân cư Bửu Sơn
	1.980.000

	5
	Khu tái định cư nước thải (tiếp giáp Công an phường Phước Mỹ), phường Phước Mỹ.
	

	
	- Đường rộng 7m, không vỉa hè
	1.980.000

	
	- Đường rộng 9,9m-11m
	2.520.000

	6
	Các trục đường trong Khu tái định cư Phan Đăng Lưu.
	

	
	- Đường rộng 6m, không vỉa hè
	992.000

	
	- Đường rộng 9m
	992.000

	
	- Đường rộng 13m-16m
	2.340.000

	
	- Đường rộng 20m
	2.340.000

	
	- Đường rộng 27m
	2.880.000

	7
	Các trục đường trong Khu K2, phường Mỹ Bình.
	

	
	- Đường rộng 12m-14m
	2.610.000

	
	- Đường rộng 15m-16m
	3.240.000

	
	- Đường rộng 21m-23m
	3.600.000

	
	- Đường rộng 27m
	8.100.000

	
	- Đường rộng 38m
	10.080.000

	8
	Các trục đường trong Khu dân cư Mỹ Bình 1.
	

	
	- Đường rộng 6m - 7m
	3.240.000

	
	- Đường rộng 11,5m
	3.240.000

	
	- Đường rộng 16m
	3.600.000

	
	- Đường rộng 20m - 21m
	4.500.000

	
	- Đường rộng 31m
	13.500.000

	VII
	Thuận Bắc
	

	1
	Đường huyện: 
	

	
	- Trạm Thủy nông - Trại giam
	

	
	- Đường tỉnh  706 - Bà Râu
	187.000

	2
	Xã Công Hải:
	

	
	- Đường vào Khu du lịch Bình Tiên (đường chính)
	

	
	- Đường xã vào Du lịch Ba Hồ (đường chính)
	

	3
	Xã Phước Chiến:
	

	
	- Đường xã từ thôn Đầu Suối - Ma Trai (đường chính)
	112.000

	
	- Đường xã từ thôn Ma Trai đi xã Cam Thịnh Tây (đường chính)
	112.000

	4
	Xã Lợi Hải:
	

	
	- Đường xã vào Du lịch Ba Hồ (đường chính)
	

	5
	Xã Bắc Phong:
	

	
	- Đường xã từ đường Quốc lộ 1A - Mỹ Nhơn (đường chính)
	317.000

	
	- Đường xã từ thôn Gò Sạn - Mỹ Nhơn (đường chính)
	317.000

	
	- Đường xã từ thôn Gò Sạn - Bĩnh nghĩa  (đường chính)          
	317.000

	
	- Đường Ba Tháp - Suối Le
	224.000

	
	- Đường đô thị: 
	

	6
	Các tuyến đường trục chính trong khu Trung tâm huyện: 
	

	
	- Đường N1
	821.000

	
	- Đường N2
	864.000

	
	- Đường N4.1
	864.000


